
PHỤ LỤC 01: Cở sở đủ điều kiện ATTP nông lâm thủy sản 

(Kèm theo Công văn số        /CCQLCL –HCTH ngày    tháng 02 năm 2023 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) 

 

TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

1 Công ty cổ phần lương thực Thanh Hóa 

Số 452, Nguyễn Đình 

Thuần, P. Đông Tân, 

TP Thanh Hóa 

Gạo 
38/2022/NNPT

NT- TH 
29/12/2022 B 0904.040.135 

2 
Công ty TNHH TM&DV Quang Vinh Tự 

Vũ 

Khu phố Đông Bắc 4, 

phường Quảng Vinh, 

TP Sầm Sơn 

Sứa muối; sứa 

ăn liền 

02/2020/NNPT

NT- TH 
08-03-2020 B 0985457689 

3 
Công ty TNHH dịch vụ thương mại và thực 

phẩm HN Green Farm 

Lô 4, khu D, khu CN 

Đình Hương - Tây 

Bắc Ga, P. Đông Thọ, 

TP Thanh Hóa 

Rau củ quả; thịt 

gia súc gia 

cầm; thủy sản 

04/2020/NNPT

NT- TH 
15-03-2020 B 0913.897.868 

4 
Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Xuân 

Minh 

Thôn Phượng Ngô 

1,2, xã Hoằng Lưu, 

huyện Hoằng Hóa 

Rau củ quả; thịt 

gia súc gia 

cầm; thủy sản 

05/2020/NNPT

NT- TH 
08-04-2020 B 0982.213.138 

5 Công ty TNHH nước mắm Cự Nham 

Xã Quảng Nham, 

huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nước mắm và 

sản phẩm dạng 

mắm; cá khô, 

moi khô 

07/2020/NNPT

NT- TH 
09-04-2020 B 0961.575.389 

6 
Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản 

Đức Cẩm 

Xã Quảng Nham, 

huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa 

Thủy sản 
08/2020/NNPT

NT- TH 
16-04-2020 B 0972.362.645 

7 
Công ty TNHH thương mại và DVSX Toàn 

Cầu 

Thôn Tiền Phong, P 

Hải Hòa, TX Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Rau củ quả; thịt 

gia súc gia 

cầm; thủy sản 

09/2020/NNPT

NT- TH 
28-04-2020 B 0886.030.566 

8 
Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Hoàn Giang 

Số 199, đường 

Nguyễn Sỹ Dũng, P. 

Quảng Tiến, TP Sầm 

Thủy sản; thịt 

gia súc, gia 

cầm 

11/2020/NNPT

NT- TH 
14-05-2020 B 0944.883.432 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

Sơn 

9 Công ty TNHH thực phẩm Đức Nguyễn 

Lô 10, MB685, phường 

An Hưng, thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

Sơ chế, knih 

doanh: Rau củ 

quả; thịt gia súc 

gia cầm; thủy 

sản 

01/2023/NNPT

NT- TH 
12/01/2023 B 0915.783.993 

10 
Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Tiến 

Phúc 

Khu phố Sơn Hải, 

phường Trường Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Bắp rang bơ, 

bánh tráng trộn, 

khô gà xé 

13/2020/NNPT

NT- TH 
08-06-2020 B 0382.226.768 

11 Công ty cổ phần Hải Châu 
phường Hải Châu, TX 

Nghi Sơn 

Nước mắm và 

sản phẩm dạng 

mắm; muối bột 

canh, muối i-ốt 

19/2020/NNPT

NT- TH 
26-06-2020 B 02373942238 

12 

Công ty TNHH thực phẩm sạch ATFOOD 

Thanh Hóa. 

Kiot 16 chợ Nam 

Thành, phường Đông 

Vệ, TP Thanh Hóa 
Kinh doanh 

Rau củ quả; thịt 

gia súc gia 

cầm; thủy sản 

16/2020/NNPT

NT- TH 
22-06-2020 B 0944.693.111 

13 

Số 160 Hải Thượng 

Lãn Ông, phường 

Đông Vệ, TP Thanh 

Hóa 

18/2020/NNPT

NT- TH 
22-06-2020 B  

14 Viện Nông nghiệp Thanh Hóa 

Phố Vệ Yên 2, đường 

Nguyễn Phục, phường 

Quảng Thắng, thành 

phố Thanh Hóa 

Nấm sò, nấm 

đùi gà, mộc 

nhĩ, rau mầm, 

rau thủy canh, 

nấm linh chi, 

nấm đông trùng 

hạ thảo, rượu 

20/2020/NNPT

NT- TH 
29-06-2020 B 02373952119 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

linh chi, rượu 

đông trùng hạ 

thảo 

15 
Nhà máy sản xuất tảo Thanh Hóa - Công ty 

cổ phần quốc tế Hưng Đại Việt 

QL 1A, xã Hoằng 

Phú, huyện Hoằng 

Hóa 

Tảo Xoắn 
22/2020/NNPT

NT- TH 
09-07-2020 B 0485863699 

16 Công ty cổ phần thực phẩm Phú Gia - VNX 

Đường Chương 

Dương, khu phố 3, P. 

Quảng Hưng, TP 

Thanh Hóa 

Rau củ quả, thịt 

gia súc gia 

cầm, thủy sản, 

Nông sản sấy 

khô; chế biến 

nem giò chả 

29/2020/NNPT

NT- TH 
27-08-2020 B 0949.361.181 

17 Công ty TNHH hải sản Phương Oanh 

Thôn Thành Lập, xã 

Ngư Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Thủy sản; nước 

đá bảo quản sản 

phẩm thủy sản 

30/2020/NNPT

NT- TH 
31-08-2020 B 0912.307.999 

18 Công ty cổ phần ĐT&PTGD Đông Quang 

Số 24 Tản Đà, phường 

Đông Sơn, TP Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Kinh doanh Rau 

củ quả thịt gia 

súc gia cầm; thủy 

sản 

31/2020/NNPT

NT- TH 
03-09-2020 B 0904.350.456 

19 
Công ty TNHH thực phẩm công nghệ cao 

Tâm Phú Hưng 

Cụm Công nghiệp 

QL45, thị trấn Thiệu 

Hóa, huyện Thiệu Hóa 

Lúa, gạo 
32/2020/NNPT

NT- TH 
08-09-2020 B 0912.211.620 

20 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiền 

Nhuần 

Lô 169, MB2072, 

phường Đông Hương, 

thành phố Thanh Hóa 

Rau củ quả, thịt 

gia súc gia cầm, 

trứng gia cầm, 

thủy sản 

33/2020/NNPT

NT- TH 
10-09-2020 B 0983.538.513 

21 Công ty cổ phần thực phẩm Lang Liêu 

Số 01 Mai Am Tiêm, 

phường Lam Sơn, 

thành phố Thanh Hóa  

Kinh doanh Rau 

củ quả thịt gia 

súc gia cầm; thủy 

34/2020/NNPT

NT- TH 
11-09-2020 B 0898.980.202 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

sản; mật ong 

22 
Nhà máy sản xuất tảo Thanh Hóa - Công ty 

cổ phần mỹ phẩm Đại Việt Holdings 

QL 1A, xã Hoằng 

Phú, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Tảo xoắn 
35/2020/NNPT

NT- TH 
11-09-2020 B 0985131792 

23 Công ty TNHH lương thực Thuần Dũng 

Thôn Vĩ Thôn, xã 

Thiệu Phúc, huyện 

Thiệu Hóa 

Lúa, gạo 
38/2020/NNPT

NT- TH 
05-10-2020 B 0965.235.998 

24 Doanh nghiệp tư nhân Gió Biển 

xã Hoằng Phụ, huyện 

hoằng Hóa,tỉnh Thanh 

Hóa 

Nước mắm 
39/2020/NNPT

NT- TH 
07-10-2020 B 0914.340.826 

25 Công ty cổ phần đặc sản VINANGON 

Lô 158, MB90, 

phường Đông Vệ, 

thành phố Thanh Hóa 

Nem chua, nem 

nướng, nem 

cối, nem thính 

42/2020/NNPT

NT- TH 
05-11-2020 B 0947.913.636 

26 

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn 

Thị trấn Lam Sơn, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nước dinh dưỡng 

tế bào mía; sữa 

gạo lứt đường 

phèn OJITA, 

OJITA- sưa gạo 

lứt giàu protein; 

gạo, đường 

40/2020/NNPT

NT- TH 
15-10-2020 B 0912.211.620 

27 

Thị trấn Lam Sơn, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Sữa gạo lứt 

đường phèn, sữa 

ngô đường phèn, 

sữa gạo lứt đậu 

đỏ 

25/2021/NNPT

NT- TH 
11-10-2021 B  



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

28 
Công ty TNHH dịch vụ cung ứng hàng hải 

Nghi Sơn 

Thôn bắc hải, phường 

Hải Thượng, thị xã 

Nghi Sơn 

Hải sản các 

loại, thịt gia 

súc gia cầm, 

rau củ quả 

43/2020/NNPT

NT- TH 
16-11-2020 B 0978.645.377 

29 
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu 

Hồng Cường 

Số 4 Cảng Hới, 

phường Quảng Tiến, 

thành phố Sầm Sơn 

Thủy sản 
44/2020/NNPT

NT- TH 
17-11-2020 B 037 3791333 

30 
Công ty cổ phần nước mắm Thiên Hương 

Thanh Hóa 

Khu đô thị và công 

nghiệp Hoàng Long, 

phường Tào Xuyên, 

TP Thanh hóa 

Nước mắm 

mắm tôm, mắm 

chua 

45/2020/NNPT

NT- TH 
19-11-2020 B 0912384801 

31 Công ty TNHH Phương Cường Phúc 
Thôn 9, xã Quảng 

Đại, TP Sầm Sơn 
Nước mắm 

46/2020/NNPT

NT-TH 
04-12-2020 B 0936.696.179 

32 
Công ty TNHH DVTM sản xuất và chế biến 

Xuân Thanh 

Thôn 2, xã Quảng 

Hùng, TP Sầm Sơn 

Sứa muối; sứa 

ăn liền 

47/2020/NNPT

NT- TH 
07-12-2020 B 0988.965.366 

33 
Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh 

Đạo Dũng 

06-115 Tây ga, 

Phường Phú Sơn, TP 

Thanh Hóa 

Kho lạnh bảo 

quản thực 

phẩm NLTS 

01/2021/NNPT

NT-TH 
04/01/2021 B 0977.968.966 

34 Công Ty TNHH MTV Phúc Sơn 36 
Huyện Quan Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

rau củ quả, thịt 

gia súc, gia 

cầm, thủy sản 

04/2021/NNPT

NT-TH 
01/02/2021 B 0911.284.988 

35 
Công ty TNHH rau sạch, thực phẩm sạch 

Thùy Dương 

Lô 131 MBQH 2072 

phường Đông Hương, 

TP  Thanh Hóa 

Sơ chế, kinh 

doanh rau, củ, 

quả; thịt gia 

súc, gia cầm; 

thủy sản và sp 

từ thủy sản 

05/2021/NNPT

NT-TH 
02-02-2021 B 0932.215.666 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

36 
Công ty CP chế biến và xuất khẩu nông sản 

Việt 

P. Long Anh, TP 

Thanh Hóa 

Sản xuất, kinh 

doanh dứa 

đóng lon 

06/2021/NNPT

NT-TH 
05/02/2021 B 0915.849.758 

37 DNTN chế biến thủy sản Lâm Sơn 

thôn Nam Huân, Xã 

Hòa Lộc, Huyện Hậu 

Lộc, Thanh Hoá 

Nước mắm 
08/2021/NNPT

NT-TH 
19/2/2021 B 0975.526.841 

38 Công ty CP dịch vụ Yến Sào Vietnest 
Thôn 9, Yên Phong, 

huyện Yên Định 

Sản xuất, kinh 

doanh Tổ yến 

thô 

12/2021/NNPT

NT-TH 
05/05/2021 B 0382.638.984 

39 Công ty TNHH Khuê Các 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Hoằng Phụ, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nước mắm, 

mắm tôm, mắm 

tép 

13/2021/NNPT

NT- TH 
10-5-2021 B 0972.013.579 

40 Trung Tâm VAC- Trang trại 

Số 47 Mai An Tiêm, 

phường Lam Sơn, 

thành phố Thanh Hóa 

Nấm đồng 

trùng hạ thảo 

tươi; nấm đông 

trùng hạ thảo 

khô; sơ chế mật 

ong 

14/2021/NNPT

NT- TH 
11-5-2021 B 0838.266.686 

41 Công ty TNHH DVTM Thiên Thảo 

Lô G2, KCN Tây Bắc 

Ga, P. Đông Thọ, TP 

Thanh Hóa 

Sơ chế, kinh 

doanh đường 

kính trắng, 

đường tinh 

luyện, đường 

vàng 

15/2021/NNPT

NT-TH 
13/05/2021 B 0916.490.585 

42 
Công ty TNHH dịch vụ và thương mại thủy 

hải sản Lai Dinh 

Khu phố Trung Thịnh, 

phường Quảng Tiến, 

thành phố Sầm Sơn 

Thủy hải sản 

đông lạnh; thịt 

gia súc gia cầm 

đông lạnh 

17/2021/NNPT

NT-TH 
27/5/2021 B 0915.040.756 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

43 
Doanh nghiệp tư nhân Thủy Huyền Trường 

Giang 

Thị trân Lam Sơn, 

huyện Thọ Xuân 

sơ chế rau, củ, 

quả; thịt gia 

súc, gia cầm; 

thủy sản 

18/2021/NNPT

NT-TH 
13/7/2021 B 0914.331.366 

44 
Công ty TNHH chế biến nông lâm sản Tâm 

Việt 

Thị trân Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân 

Sơ chế Măng 

trúc 

19/2021/NNPT

NT- TH 
23/07/2021 B 0356.854.162                    

45 Công ty CP thương mại Ngọc thắng TH 
Phường Hải Thanh, 

TX Nghi Sơn 

Sản xuất, kinh 

doanh Nước 

mắm, mắm 

tôm, mắm chua 

20/2021/NNPT

NT-TH 
27/07/2021 B 0932.394.499 

46 Công ty TNHH chế biến hải sản Hiệp Anh 

Thôn Đông Hải, xã 

Hải Hòa, TX Nghi 

Sơn 

Thuy sản khô, 

mắm và sản 

phẩm dạng 

mắm 

22/2021/NNPT

NT-TH 
09-9-2021 B 0979.841.676 

47 
Công ty TNHH du lịch và thương mại quốc 

tế Cường Linh 

xã Thành Thọ huyện 

Thạch Thành tỉnh 

thanh Hóa 

kinh doanh rau, 

củ, quả;  thịt 

gia súc, gia 

cầm và sp từ 

thịt; trứng gia 

cầm; gạo; thủy 

sản và sản 

phẩm từ thủy 

sản 

24/2021/NNPT

NT-TH 
09/09/2021 B 

0325.717.389 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

48 Công ty CP thương mại Thanh Bình 
Phường Quảng Tiến, 

TP Sầm Sơn 

Thịt gia súc gia 

cầm, Thủy sản 

đông lạnh 

28/2021/NNPT

NT-TH 
19/10/2021 B 0913693295 

49 Công ty TNHH Hùng Hải Thạch Thành 
Thị trấn Vân Du, 

huyện thạch thành 

Cam sạch Vân 

Du 

30/2021/NNPT

NT- TH 
25/10/2021 B 0912122522 

50 Công ty CP nước mắm Thanh Hương 
Phường Hải Châu, TX 

Nghi Sơn 

Nước mắm, 

mắm tôm, mắm 

chua 

31/2021/NNPT

NT-TH 
03-11-2021 B 0988.275.635 

51 
Công ty TNHH kinh doanh lương thực và 

thực phẩm Thành Đạt 

Xã Đông Hoàng, 

huyện Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Sơ chế, kinh 

doanh thịt gia 

súc, gia cầm, 

thủy sản 

32/2021/NNPT

NT- TH 
09/8/2021 B 0935.975.269 

52 
Công ty TNHH Nông nghiệp CNC và dịch 

vụ 

xã Yên Trung, huyện 

Yên Định 

Sản xuất rau, 

củ, quả; sơ chế 

mật ong; chế 

biến trà hoa 

hồng, trà hoa 

nhài, 

33/2021/NNPT

NT-TH 
15/11/2021 B 0335377199 

53 
Công ty TNHH  thương mại và sản xuất 

dịch vụ Gia Nguyễn 

Lô 36 MBQH 530, 

phường Đông Vệ, TP 

Thanh Hóa 

Gà rán 
34/2021/NNPT

NT-TH 
16-11-2021 B 0932380222 

54 Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa 

Cụm CN Hòa Lộc, xã 

Hòa Lộc, huyện hậu 

Lộc 

sản xuất nước 

mắm và sản 

phẩm dạng 

mắm 

35/2021/NNPT

NT-TH 
18-11-2021 B 0913.293.354 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

55 
Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam – CN 

tại Thanh Hóa 

07 Nguyễn Chí 

Thanh, P. Đông thọ, 

TP Thanh Hóa 

Sơ chế thịt gia 

súc, gia cầm; 

kinh doanh thịt 

đông lạnh, thủy 

sản đông lạnh 

36/2021/NNPT

NT- TH 
01-12-2021 B 0949888929 

57 
Công ty TNHH Truyền thông giải trí Hùng 

Phát 

Đông Bắc Ga, Phường 

Đông Thọ, Thành phố 

Thanh Hóa, 

thủy sản tươi 

sống, đông lạnh 

nước mắm 

02/2022/NNPT

NT-TH 
26/01/2022 B 

0912116899 

58 Công ty TNHH tổng hợp và TM Cao Gia 

SN 326, Trường Thi, 

P. Điện Biên, TP 

Thanh Hoá 

nem chua, nem 

thính, năm 

nướng, giò bò, 

giò lợn 

03/2022/NNPT

NT-TH 
05/4/2022 B 

0943943943 

59 Công ty CP hải sản Vân Xuân 

Lô 17, Cảng Hới, xã 

Quảng Tiến, thành 

phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thủy sản đông 

lạnh; thịt gia 

súc, thịt gia 

cầm đông lạnh 

04/2022/NNPT

NT-TH 
26/4/2022 B 

0977.950.515 

60 
Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trường 

Vinh 

Lô 06 mới, 115 Tây 

Sơn Cũ, phường Phú 

Sơn, TP Thanh Hóa 

Sơ chế, bảo 

quản thịt gia 

súc, gia cầm. 

05/2022/NNPT

NT-TH 
26/4/2022 B 

0916.724.266 

61 
Công ty TNHH Đông y Quang Anh, Thanh 

Hoá 

thôn Ngưu Phương, 

Xã Quảng Khê, 

Huyện Quảng Xương, 

Trà thảo mộc, 

bột hà thủ ô 

07/2022/NNPT

NT-TH 
09/5/2022 B 0856470336 

62 
Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh 

Tổng hợp Hoàn Phú 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hóa, Thanh Hoá 

Sơ chế Gạo, 

đậu, lạc, vừng; 

kinh doanh  

nước mắm 

10/2022/NNPT

NT- TH 
11/5/2022 B 0972606868 

63 Công ty TNHH ĐTPT Lam Kinh 

Phường Đông Cương, 

Thành phố Thanh 

Hóa, Thanh Hoá 

Đường kính 

trắng, đường 

tinh luyện 

11/2022/NNPT

NT- TH 
23/5/2022 B 0963.840.936 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

64 Công ty TNHH Hoàng Đỗ Miền trung 
xã Trường Minh, 

huyện Nông Cống 

Cà phê rang 

xay 

12/2022/NNPT

NT-TH 
26/5/2022 B 0398497222 

 Công ty TNHH thực phẩm 5S - FOOD 

Xã Khuyến Nông, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

thịt gia suc gia 

cầm, thủy sản 

và các sản 

phẩm từ thuỷ 

sản; gạo 

13/2022/NNPT

NT-TH 
02/6/2022 B 0936309333 

65 

Công ty TNHH TM thủy sản Thuận Thành 

SN 17, khu 1, Thị trấn 

Kim Tân, Huyện Thạch 

Thành, Thanh Hoá 

Thịt gia súc gia 

cầm và sản 

phẩm từ thịt; 

thủy sản và sản 

phẩm từ thủy 

sản 

08/2022/NNPT

NT- TH 
09/5/2022 B 0985966967 

66 

SN 431, khu 6, Thị trấn 

Kim Tân, Huyện Thạch 

Thành, Thanh Hoá 

09/2022/NNPT

NT- TH 
09/5/2022 B  

67 

Địa điểm kinh doanh số 4 của Công ty Cổ 

phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh 

tại Thanh Hoá  

số 118 Hải Thượng 

Lãn Ông, phường 

Đông Vệ, TP Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

rau, củ, quả; thịt 

gia suc gia cầm, 

các sản phẩm từ 

thịt 

15/2022/NNPT

NT-TH 
14/6/2022 B 0949888929 

68 
Công ty TNHH MTV Thực phẩm Đồng 

Tâm 

Số 273, đường QL45, 

tiểu khu 2, thị trấn 

Thiệu Hóa, huyện 

thiệu Hóa 

Kho lạnh bảo 

quản Thịt gia 

súc, gia cầm; 

thủy sản 

16/2022/NNPT

NT-TH 
24/6/2022 B 0385989515 

69 
Công ty CP xây dựng và TM Phong Cách 

Mới 

xã Quảng Tân, huyện 

Quảng Xương 

sản xuất, kinh 

doanh Rau, củ, 

quả 

17/2022/NNPT

NT-TH 
07/7/2022 B 0915.363.636 

70 Công ty TNHH DVTM Dũng Lan 

Số 17 phố Hàng Than, 

P. Lam Sơn, TP 

Thanh Hóa, 

Sản xuất nem 

chua 

19/2022/NNPT

NT-TH 
03/8/2022 B 0912.211.189 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

 
Công ty TNHH đầu tư  phát triển Tpfood Việt 

Nam 

Số 32 đường Thanh 

Chương, phường 

Quảng Thành, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 

Thịt gia súc, 

thịt gia cầm 

21/2022/NNPT

NT-TH 
13/9/2022 B 0943.676.688 

71 Công ty CP Sushi Việt Nam 
P. Đông Cương, TP 

Thanh Hoá 

rau, củ, quả; 

thịt gia súc, gia 

cầm; thuỷ sản 

22/2022/NNPT

NT-TH 
16/9/2022 B 0919.431.868 

72 Công ty TNHH Spicy Country 

321 Bà Triệu, phường 

Hàm Rồng, TP Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Tương ớt, 

tương cà chua, 

sa tế ớt tỏi, 

nước chấm hải 

sản 

23/2022/NNPT

NT- TH 
20/9/2022 B 0947.793.398 

73 
Công ty TNHH Thương mại Thuỷ sản long 

Dương 

xã Hoằng Trường, 

huyện Hoằng Hoá, 

tỉnh Thanh Hoá 

hải sản khô, hải 

sản đông lạnh 

24/2022/NNPT

NT- TH 
29/9/2022 B 0983.469.766 

74 

Công ty CP tập đoàn Ngọc Xanh xứ Thanh 

đường 217B, thôn Bắc 

Sơn, xã Hà Bắc, 

huyện Hà Trung 
trà rau má, bột 

rau má nguyên 

chất, bột ngũ 

cốc rau má 

25/2022/NNPT

NT-TH 
04/10/2022 B 0914.337.826 

75 

Kiot 23, chợ Cột đỏ, 

đường Minh Khai, P 

Trường Sơn, TP Sầm 

Sơn 

49/2020/NNPT

NT-TH 
18/12/2020 B  

76 Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản T9 

thôn 10, xã Bãi Trành, 

huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá 

Ớt đóng túi 
26/2022/NNPT

NT-TH 
07/10/2022 B 0986.007.436 

77 
Công ty TNHH Sản xuất chế biến thực 

phẩm Hòn Nẹ 

xã Minh Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hoá 

mắm tôm, dàu 

màu điều, dàu 

mè thơm, sốt 

27/2022/NNPT

NT-TH 
07/10/2022 B 027373616166 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

ướp thịt, sa tế, 

nước màu dừa, 

muối ớt xanh 

78 Công ty CP thực phẩm xuất khẩu miền Bắc 
Xã Nga Bạch, Nga 

Sơn 

ngô ngọt 

nguyên hạt 

đóng hộp, ngô 

ngọt nghiền 

đóng hộp, đậu 

Hà Lan đóng 

hộp 

28/2022/NNPT

NT-TH 
24/10/2022 B 0977.045.043 

79 Công ty TNHH Muối Đức Hậu 

thôn Nam Châu, 

phường Hải Châu, thị 

xã Nghi Sơn 

muối thô. Muối 

hạt sạch, muối 

I ốt 

29/2022/NNPT

NT-TH 
01/11/2022 B 0961389369 

80 Công ty TNHH Trung Hải Anh 
P Hải Bình, TX Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

thu gom, sơ 

chế, kinh doanh 

thủy sản; sản 

xuất nước đá 

bảo quản thực 

phẩm NLTS 

30/2022/NNPT

NT-TH 
01/11/2022 B 0962759888 

81 
Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nâm 

Ngọc Việt 

xã Yên Phú, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh 

Hoá 

trà linh chi túi 

lọc, nấm linh 

chi khô, nấm 

ngân nhĩ khô 

31/2022/NNPT

NT-TH 
28/11/2022 B 

0971.100 

216 

82 
Chi nhánh - Công ty CP thực phẩm Nhật 

Minh - Tại Thanh Hóa 

Thôn Thượng Hải, xã 

Hải Thanh, TX Nghi 

Sơn 

Chế biến nông 

sản thực phẩm 

32/2022/NNPT

NT-TH 
05/12/2022 B 0912.123.399 

83 Công ty TNHH An Thành Phong 

KCN Tây Bắc Ga, P. 

Đông Thọ, TP Thanh 

Hoá 

lúa, gạo 
33/2022/NNPT

NT-TH 
05/12/2022 B 0972.179.235 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

84 Công ty CP XNK Thủy sản Đức Qúy 

Đường Lê Thánh 

Tông, P. Trung Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Thủy sản đông 

lạnh 

34/2022/NNPT

NT-TH 
21/12/2022 B 0913250340 

85 Công ty CP Tập đoàn EPFOOD 

Lô 234, MB1811, P 

Đông Vệ, TP Thanh 

Hóa 

Dứa đóng lon 
35/2022/NNPT

NT-TH 
22/12/2022 B 0984186287 

86 
Công ty TNHH MTV Thủy hải sản Tuyết 

Tuấn 

Xã Phú Lộc, huyện 

Hậu Lộc 

Thủy sản đông 

lạnh 

36/2022/NNPT

NT-TH 
29/12/2022 B 0942.938.979 

87 Công ty TNHH MTV Hoa sen 68 

Cảng Hới phường 

Quảng tiến, TP Sầm 

Sơn 

Thủy sản đông 

lạnh 

37/2022/NNPT

NT-TH 
29/12/2022 B 0912245636 

88 
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

Mường Cada 

TT Hồi Xuân, huyện 

Quan Hóa 
Thịt bò khô 

39/2022/NNPT

NT-TH 
29/12/2022 B 0986124008 

89 
Công ty TNHH Sản xuất thương mại  

và dịch vụ HTTH 

Số 15 phố Sơn Vạn, 

phường Đông Hải, TP 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hoá 

Sơ kế kinh doanh: 

rau, cu, quả; thịt 

gia súc và gia 

cầm và sản phẩm 

từ thịt; thủy sản 

và sản phẩm từ 

thủy sản 

02/2023/NNPT

NT-TH 
10/02/2023 B 0935.002.688 

90 Công ty CP thương mại Sao Khuê 

Thôn 9, xã Đông 

Hoàng, huyện Đông 

Sơn 

gạo ISO 22000   0912.554.538 

91 Công ty CP TM&XNK thực phẩm Sao Mai 

No 18, Khu TMDV 

dân cư B-TM1,P 

Đông Hương, 

TPThanh Hóa 

Kinh doanh 

nông lâm thủy 

sản 

ISO 22000   0989.312.345 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

92 Công ty CP nước mắm tĩnh Gia 
Thôn Sơn Hải, xã Hải 

Ninh, TX Nghi Sơn 

Nước mắm và 

sản phẩm dạng 

mắm 

HACCP   0912.163.216 

93 Công ty TNHH thực phẩm & TMDV Lê Gia 

Thôn Hồng Kỳ, xã 

Hoằng Phụ, huyện 

Hoằng Hóa 

Nước mắm và 

sản phẩm dạng 

mắm 

HACCP   0989.504.285 

94 Công ty TNHH chế biến hải sản Ba Làng 

Thôn Quang Minh, xã 

Hải Thanh, TX Nghi 

Sơn 

Măm và sản 

phẩm dạng 

mắm 

HACCP   0915.277.085 

95 Công ty CP nước mắm 36 

Đường Phượng 

Hoàng, p. Đông 

Cương, TP Thanh Hóa 

 nước mắm, 

nước chấm, 

mắm tôm, mắm 

chua 

HACCP   0976.161.219 

96 
Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài 

Loan 

Thị trấn Vân Du, 

huyện Thạch Thành 
đường  ISO 22000   0974.481.856 

97 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Yến 

Sào Xứ Thanh 

Thôn Tây Hòa, xã 

Hưng Lộc, huyện Hậu 

Lộc 

 tổ yến thô, yến 

chưng 
HACCP 

  0978.781.289 

98 Công ty CP Visaco 

KCN Lễ Môn, P 

Quảng Hưng, TP 

Thanh Hóa 

Muối, bột canh ISO 22000   0912.955.927 

99 
Công ty TNHH Nông trang xanh Tâm 

Thạnh 

Xã Nga Giáp, huyện 

Nga Sơn 

sơ chế rau, củ, 

quả, thịt gia 

súc, gia cầm, 

trứng gia cầm, 

thủy sản; chế 

biến nem giò 

chả 

GMP, SSOP   0942.268.798 



TT 
Tên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Số giấy chứng 

nhận 
Ngày cấp 

Phân 

loại 
ĐT 

100 
Chi nhánh Công ty CP thực phẩm xuất nhập 

khẩu Natur Fish 

Gian số 3, khu phân 

loại cảng cá Hòa Lộc, 

xã Hòa Lộc, huyện 

Hậu Lộc 

 chả mực, chả 

cá, nem hải 

sản, thủy sản 

đông lạnh, thủy 

sản khô 

HACCP   0917.806.888 

101 Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng 

xã Hà Long, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

Lúa gạo HACCP   02373 626615 

102 Công ty CP Yến sào VN Nam Khánh Nest 

Thông Đồng Thanh, 

xã Vạn Hòa, huyện 

Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

Yến chưng HACCP   0944387668 

  


